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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HẢICHÂU          

            THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Bản án số: 112/2024/HSST 

Ngày: 28  tháng 8 năm 2024       

         

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

            TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HẢI CHÂU – THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

- Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:   Ông Phạm Khắc Tường 

 Các Hội thẩm nhân dân:               1. Ông Hoàng Minh Trinh 

                                              2. Ông Nguyễn Xuân Tùng 

- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Anh Đào - Cán bộ 

Toà án nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng tham 

gia phiên toà: Bà Lê Thị Kim Tâm - Kiểm sát viên. 

 Ngày 28 tháng 8 năm 2024, tại Tòa án nhân dân quận Hải Châu – đường L,  

quận H, thành phố Đà Nẵng xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 75/2024/HSST 

ngày 14.6.2024 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Nguyễn Gia H (tên gọi khác: Bơ) - sinh ngày 06 tháng 4 năm 

1996 tại thành phố Đà Nẵng. Nơi ĐKHKTT và chỗ ở: K Ông Í, phường T, quận H, 

thành phố Đà Nẵng. Số CCCD: 04809607823 cấp ngày 27 tháng 8 năm 2021; Nơi 

cấp: Cục C về TTXH. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; 

Trình độ học vấn: 10/12; Nghề nghiêp̣: Lao động phổ thông. Con ông: Nguyễn 

Văn L (sinh năm 1970, sống) và bà Nguyễn Thị Xuân T (sinh năm 1972, sống). 

Gia đình có 03 người con, bị cáo là con thứ nhất. 

Tiền án, tiền sự: Không 

Nhân thân: Quyết định xử phạt hành chính số 58 ngày 03.3.2016 của Công 

an quận H, thành phố Đà Nẵng xử phạt 2.500.000đ về hành vi xâm hại sức khỏe 

người khác (chấp hành xong 08.3.2016). 

Bị can bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn 

xuất cảnh từ ngày 02.4.2024, có mặt tại phiên tòa. 

* Người bị hại: Bà Trần Thị Hoàng U – sinh năm 2001. 

Trú tại: đường N, phường H, quận H, thành phố Đà Nẵng ( có mặt ).  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và qua quá trình xét hỏi, tranh luận tại 

phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:  
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Căn nhà số N, phường H, quận H, thành phố Đà Nẵng do chị Nguyễn Thùy 

T1 làm chủ sở hữu. Chị T1 cho gia đình chị Trần Thị Hoàng U thuê ở từ năm 

2020. Hai bên thỏa thuận, trong thời gian thuê nhà thì chị U chịu trách nhiệm quản 

lý, sử dụng các tài sản gắn liền với căn nhà, khi phát sinh các vấn đề hư hỏng thì tự 

chịu trách nhiệm giải quyết. Quá trình sinh sống tại đây, chị U có lắp đặt cửa và 

nuôi 02 con chó. Khoảng 23h00’ ngày 24/10/2023, ông Lục Chí H1 xảy ra mâu 

thuẫn, cãi nhau với chị U về việc chị U nuôi chó thả rông, hay sủa cắn người khác. 

Khoảng 00h30’ ngày 25/10/2023, Nguyễn Gia H - cháu vợ của ông H1, đến 

quán cơm của ông H1 tại số B P, phường H, quận H, thành phố Đà Nẵng thì nghe 

mọi người nói chuyện về việc này. Do trước đây H cũng bị con chó nhà chị U sủa, 

cắn nên H bực tức, tự ý lấy 01 con dao gọt trái cây trong quán đi đến nhà chị U tìm 

dọa đánh 02 con chó. Thấy cửa nhà đang đóng nên H dùng chân đạp vào cửa làm 

kính cửa vỡ thành nhiều mảnh, phần khung cửa bằng nhôm bị mốp méo, bung ra 

khỏi viền cửa, H vào trong nhà tìm 02 con chó. Lúc này, trong nhà có em gái của 

chị U là chị Trần Hoàng Uyên N thấy vậy nên hoảng sợ và chạy ra khỏi nhà thì đạp 

trúng mảnh thuỷ tinh vỡ nên bị thương nhẹ ở lòng bàn chân phải. Nghe ồn ào nên 

anh Trần A P ra xem và nói với H: "Bơ mi làm chi lạ rứa Bơ” thì H giơ tay đang 

cầm dao hướng về phía anh P và nói “Mi có muốn không", anh P đi về nhà và điện 

thoại báo Công an phường. Lúc H dùng chân đạp vào cửa thì chân bị thương nên H 

không đuổi chó nữa mà đi bệnh viện để sơ cứu, lúc đi H đã vứt con dao nhưng 

không nhớ rõ ở đâu. 

* Tang vật thu giữ: Chị Trần Thị Hoàng U giao nộp 02 đoạn video ghi lại 

hình ảnh H đập phá cửa nhà N, phường H, quận H, thành phố Đà Nẵng vào 

khoảng 00h37’ ngày 25/12/2023 (lưu trong 01 đĩa CD).  

Theo Kết luận định giá tài sản số 06/KL-HÐĐGTS ngày 19/01/2024 của Hội 

đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự, UBND quận H, kết luận: Phần thiệt hại 

của cánh cửa nhôm nêu trên có trị giá 2.547.000 đồng 

Tại bản cáo trạng số 75/CT-VKSHC ngày 14 tháng 6 năm 2024 của Viện 

kiểm sát nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã truy tố bị cáo Nguyễn 

Gia H về tội  "Cố ý làm hư hỏng tài sản " theo khoản 1 Điều 178 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại phiên tòa giữ 

nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:  

- Áp dụng khoản 1 Điều 178; điểm b, i, s khoản 1 điều 51; của Bộ luật hình 

sự để xử phạt bị cáo Nguyễn Gia H từ  06 tháng đến 09  tháng tù về tội " Cố ý làm 

hư hỏng tài sản"  

- Về trách nhiệm dân sự:  

+ Đề nghị tuyên buộc bị cáo Nguyễn Gia H bồi thường số tiền 2.547.000 

đồng cho bị hại Trần Thị Hoàng U. 

+ Tiếp tục quy trữ số tiền 5.000.000 đồng bị cáo H đã tự nguyện giao nộp 

cho Cơ quan CSĐT Công an quận H để đảm bảo thi hành án 

- Bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo thấy được lỗi lầm của mình và xin Hội 

đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận H, 

Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Châu, Kiểm sát viên trong quá 

trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định 

của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, bị hại không 

có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Xét hành vi phạm tội của bị cáo thì thấy: Tại phiên toà hôm nay bị cáo 

Nguyễn Gia H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, lời khai của bị cáo phù hợp 

với lời khai của người bị hại, phù hợp với các chứng cứ, tài liệu mà cơ quan điều 

tra thu thập có trong hồ sơ vụ án. Do đó Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để xác định:  

Vì xô xát, cãi vả trước đó của người thân bị cáo H và gia đình chị U liên 

quan đến những phiền phức do thú nuôi gây ra. Khoảng 00h37’ ngày 25/10/2023, 

tại nhà chị Trần Thi Hoàng U1 - số K N, phường H, quận H, thành phố Đà Nẵng.  

Nguyễn Gia H đã có hành vi dùng chân đạp cánh cửa nhà làm cửa bị hư hỏng. Trị 

giá tài sản bị thiệt hại là 2.547.000 đồng. Do đó, hành vi của bị cáo đã phạm vào 

tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản ” theo khoản 1 điều 178 Bộ luật hình sự. 

Như vậy, cáo trạng số 75/CT-VKSHC ngày 14 tháng 6 năm 2024 của Viện Kiểm 

sát nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã truy tố là có căn cứ, đúng 

pháp luật. 

[3] Xét tính chất vụ án, mức độ nguy hiểm cho xã hội của tội phạm mà bị 

cáo đã thực hiện thấy rằng hành vi này không những xâm phạm đến quyền sở hữu 

về tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, gây hoang mang lo sợ cho gia 

đình người bị hại mà còn gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương. Do 

đó cần xử lý nghiêm đối với hành vi phạm tội này của bị cáo.  

[4] Về nhân thân và tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

[4.1] Về nhân thân: Năm 2016, bị cáo đã bị Công an quận H, thành phố Đà 

Nẵng xử phạt hành chính. Thời gian từ đó đến nay, ngoài lần phạm tội này bị cáo 

không vi phạm pháp luật. Đồng thời trong quãng thời gian đó, theo lời khai của bị 

cáo và bố bị cáo tại phiên tòa thì từ năm 2018 đến 2020 bị cáo tham gia nghĩa vụ 

quân sự. 

[4.2] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo Nguyễn Gia H 

không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. 

[4.3] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo Nguyễn Gia H phạm 

tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Trong quá trình điều tra, truy tố, xét 

xử, bị cáo đã thành khẩn khai báo, thể hiện thái độ ăn năn hối cải. Sau khi phạm tội 

bị cáo đã tự nguyện bồi thường toàn bộ thiệt hại, khắc phục hậu quả do mình gây 
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ra. Do đó, cần áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại các 

điểm b, i, s khoản 1 điều 51 Bộ luật hình sự khi quyết định hình phạt đối với bị 

cáo. 

Bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, ổn định. Hành vi phạm tội của bị cáo có nhiều 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nên Hội đồng xét xử xét thấy không cần bắt 

bị cáo phải chấp hành hình phạt tù mà áp dụng điều 65 Bộ luật hình sự để cho bị 

cáo được hưởng án treo cũng đảm bảo tính giáo dục, răn đe cũng như tạo điều kiện 

để bị cáo tiếp tục lao động. 

Từ những phân tích nêu trên, Hội đồng xét xử xét thấy có cơ sở chấp nhận 

đề nghị của Kiểm sát viên thực hành quyền công tố về tội danh. 

[5] Về trách nhiệm dân sự:  

Bị cáo đã nộp tiền bồi thường vào tài khoản của Công an quận H tại Kho bạc 

Nhà nước thành phố Đ và người bị hại không yêu cầu gì thêm nên HĐXX không 

đề cập giải quyết. Đối với số tiền bồi thường cho bị hại chị U1 có quyền liên hệ để 

nhận. 

[6] Về xử lý vật chứng: 02 đoạn video ghi lại hình ảnh H đập phá cửa nhà K N, 

phường H, quận H, thành phố Đà Nẵng vào khoảng 00h37’ ngày 25/12/2023 cần 

được lưu giữ kèm theo hồ sơ vụ án. 

Đối với số tiền 5.000.000 đồng bị cáo Nguyễn Gia H nộp tiền bồi thường 

thiệt hại, nên tiếp tục quy trữ để đảm bảo thi hành án.  

[7] Án phí hình sự sơ thẩm bị cáo phải chịu là 200.000đ. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Gia H phạm tội “ Cố ý làm hư hỏng tài sản ”.  

Căn cứ khoản 1 điều 178; điểm b, i, s khoản 1 điều 51; điều 65 của Bộ luật 

hình sự; 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Gia H 09 ( chín ) tháng tù về tội "Cố ý làm hư hỏng 

tài sản" nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 18 ( mười tám ) tháng tính 

từ ngày tuyên án. Giao bị cáo cho chính quyền địa phương nơi cư trú là UBND 

phường T, quận H, thành phố Đà Nẵng để giám sát, giáo dục.  

Trong thời gian thử thách, nếu bị cáo được hưởng án treo cố ý vi phạm 

nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có 

thể quyết định buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án 

treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc bị cáo phải chấp 

hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp hình phạt của bản án mới theo quy 

định tại điều 56 của Bộ luật hình sự. 

2. Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng điều 48 Bộ luật hình sự; điều 584, 585, 

589 của Bộ luật dân sự. 

Tuyên buộc bị cáo Nguyễn Gia H có nghĩa vụ bồi thường cho bà Trần Thị 

Hoàng U số tiền 2.547.000 đồng. 
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3. Về xử lý vật chứng:  

Lưu giữ kèm theo hồ sơ vụ án 02 đoạn video ghi lại hình ảnh H đập phá cửa 

nhà K N, phường H, quận H, thành phố Đà Nẵng vào khoảng 00h37’ ngày 

25/12/2023. 

Tiếp tục giữ số tiền 5.000.000đ ( năm triệu đồng) bị cáo Nguyễn Gia H 

(người phát lệnh là ông Nguyễn Minh T2) nộp tiền bồi thường thiệt hại theo Giấy 

nộp tiền vào tài khoản ngày 16.5.2024 và Chứng từ giao dịch ngày 16.5.2024 vào 

số tài khoản 3949.0.9041645.00000 của Công an quận H, thành phố Đà Nẵng tại K 

thành phố Đà Nẵng, để đảm bảo thi hành án. Hoàn trả cho bị cáo Nguyễn Gia H số 

tiền 2.453.000 đồng. 

4. Về án phí:  

Áp dụng điểm a khoản 1 điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; 

Buộc bị cáo Nguyễn Gia H phải chịu là 200.000đ (hai trăm ngàn đồng) án 

phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo, bị hại có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án. 

 

Nơi nhận:                                                  TM. HỘI  ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- Tòa án TP Đà Nẵng.                                        Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

- VKSND thành phố Đà Nẵng; 

- VKSND quận Hải Châu;                                                    

- Công an quận Hải Châu; 

- PHSNV CA quận Hải Châu;                                       (Đã ký) 

- Chi cục THA quận Hải Châu; 

- UBND phường Thanh Bình;    

- Những người tham gia tố tụng;                               Phạm Khắc Tường                                        

- Lưu hồ sơ vụ án                                                                                    
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